
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Cơ sở dữ liệu(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11191009 Phan Huy Đạt Kiểm toán 61A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (1-2) Phòng A2-611

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Cơ sở lập trình(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11181975 Võ Thị Thu Hồng Kinh tế bảo hiểm 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng A2-603

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11200393 Trần Thị Huyền Anh Kinh doanh QT CLC

2 11181975 Võ Thị Thu Hồng Kinh tế bảo hiểm 60B

3 11203448 Lê Thanh Sơn Thương mại điện tử 62

4 11207709 Nguyễn Bảo Thạch Thương mại điện tử 62

5 11195801 Trịnh Văn Vinh Thống kê kinh tế 61A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (5-6) Phòng A2-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Chuyên đề thực tập - Công nghệ thông tin(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 10 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11161833 Nguyễn Văn Hiếu Công nghệ thông tin 58A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (5-6) Phòng VP004

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Chuyên đề thực tập - Hệ thống thông tin quản lý(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 10 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11164275 Đào Nguyên Quân Hệ thống thông tin quản lý 58

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (5-6) Phòng VP006

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Chuyên đề thực tập - Luật Kinh Doanh(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 10 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11161859 Vũ Công Hiếu Kinh tế tài nguyên 58

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (5-6) Phòng VP028

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Chuyên đề thực tập - Ngôn ngữ Anh(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 10 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 12210100 Bùi Thị Trang Tiếng Anh thương mại 63 VB2.1

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (5-6) Phòng VP033

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Chứng khoán phái sinh(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180411 Nguyễn Việt Anh Thị trường chứng khoán 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (9-10) Phòng A2-210

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp Lecture: Ngày thi: ………………………………

Thời khóa biểu: Ca thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 (TC) Địa điểm thi: ………………………………

Lớp Seminar:

Thời khóa biểu:

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183697 Phan Minh Ngọc Luật kinh doanh quốc tế 60

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGD

Thứ Ba (3-4) Phòng A2-305

STT

Điểm thi kết thúc học phần

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Dân số và phát triển(123)_01

Thứ Tư (3-4) Phòng A2-101

Dân số và phát triển(123)_01_TL_01

Lớp

Giáo viên giảng dạy

Trưởng bộ môn

Điểm 

CC

Bài kiểm tra

Mã SV Họ đệm

Người lập danh sách

Nguyễn Nghĩa Hoàng

Tên

(Quý thầy cô ký tên cần ghi rõ họ tên) 1



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đạo đức kinh doanh(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11184006 Lương Đan Phương Quản lý công 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (9-10) Phòng A2-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đầu tư theo hình thức PPP(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180836 Nguyễn Chí Công Kinh tế đầu tư 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (7-8) Phòng B-103

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đấu thầu(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11200041 Bùi Việt Anh Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 62A

2 11200041 Bùi Việt Anh Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 62A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (3-4) Phòng B-302

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11190780 Nguyễn Thị Minh Châu Luật kinh tế 61B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (13-14) Phòng VP024

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đề án môn học - Kế toán(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11192345 Lê Thu Hường Luật 61

2 11202632 Nguyễn Ngọc Khánh My Ngân hàng 62B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (13-14) Phòng VP012

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đề án môn học - Kế toán(123)_04 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11195280 Lê Thiên Hạnh Trang Bất động sản 61A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (13-14) Phòng VP013

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đề án môn học - Kế toán(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11200653 Nguyễn Việt Chinh Kế toán 62A

2 11193459 Trần Nhật Minh Quản lý đất đai 61

3 11193921 Nguyễn Minh Nguyệt Kinh tế đầu tư 61C

4 11194116 Đinh Lan Oanh Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 61B

5 11195146 Đỗ Xuân Trà Quản trị nhân lực 61B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (13-14) Phòng VP014

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đề án môn học - Kế toán(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11200039 Bùi Thị Ngọc Anh Kế toán 62A

2 11200235 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Kế toán 62A

3 11201470 Dương Thị Minh Hiếu Kế toán 62A

4 11201558 Đặng Thu Hoài Kế toán 62A

5 11202510 Nguyễn Văn Mạnh Kế toán 62A

6 11202510 Nguyễn Văn Mạnh Kế toán 62A

7 11206623 Phạm Thị Thu Phương Kế toán 62A

8 11207699 Lê Quỳnh Phương Kế toán 62A

9 11194988 Trần Đức Thuận Thống kê kinh tế 61B

10 11195264 Lê Kim Hạnh Trang Quản lý công 61

11 11195422 Trần Thị Thiên Trang Quản lý công 61

12 11208023 Hồ Thị Huyền Trang Kế toán 62A

13 11208582 Phùng Thị Uyên Kế toán 62A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (11-12) Phòng VP001

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Đề án Tài chính doanh nghiệp(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180270 Nguyễn Hữu Hoàng Anh Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (11-12) Phòng VP002

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: E - Logistics(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11208309 Nguyễn Văn Tuấn Kinh doanh thương mại 62A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (1-2) Phòng A2-310

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Giao dịch điện tử(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11181975 Võ Thị Thu Hồng Kinh tế bảo hiểm 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (5-6) Phòng A2-310

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hành vi người tiêu dùng(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11193748 Đặng Thị Ngọc Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 61B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (5-6) Phòng C-204

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hành vi người tiêu dùng(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11201937 Lưu Quang Khánh Quan hệ công chúng 62

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (5-6) Phòng C-205

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hệ thống thông tin kế toán 1(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11195422 Trần Thị Thiên Trang Quản lý công 61

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (1-2) Phòng A2-110

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hệ thống thông tin kế toán 1(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182220 Nguyễn Quang Huy Quản lý tài nguyên và môi trường 60

2 11202632 Nguyễn Ngọc Khánh My Ngân hàng 62B

3 11195280 Lê Thiên Hạnh Trang Bất động sản 61A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (7-8) Phòng B-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hệ thống thông tin kế toán 1(123)_V1_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11192472 Nguyễn Thị Khánh Huyền Quản lý đất đai 61

2 12200065 Đinh Thị Ngọc Kế toán 62.VB2.1

3 11193921 Nguyễn Minh Nguyệt Kinh tế đầu tư 61C

4 11194988 Trần Đức Thuận Thống kê kinh tế 61B

5 11195013 Phan Thị Hà Thương Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 61A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (9-10) Phòng A2-207

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hệ thống thông tin quản lý(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11187018 Nguyễn Phương Thảo Quản trị doanh nghiệp 60DC

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (1-2) Phòng A2-610

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Hệ thống thông tin quản lý(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11191009 Phan Huy Đạt Kiểm toán 61A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (5-6) Phòng A2-603

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kế hoạch hóa phương tiện truyền thông(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11205214 Đinh Thị Hồng Hạnh Quan hệ công chúng 62

2 11192849 Lê Thuỳ Linh Quản lý đất đai 61

3 11193748 Đặng Thị Ngọc Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 61B

4 11194435 Bành Thị Hương Quỳnh Luật 61

5 11203882 Lù Thị Thúy Quan hệ công chúng 62

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (3-4) Phòng C-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kế toán công 1(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182220 Nguyễn Quang Huy Quản lý tài nguyên và môi trường 60

2 11202632 Nguyễn Ngọc Khánh My Ngân hàng 62B

3 12200065 Đinh Thị Ngọc Kế toán 62.VB2.1

4 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

5 11185038 Đỗ Thu Trang Kinh tế đầu tư 60A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (9-10) Phòng A2-108

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kế toán quốc tế(123)_04 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

2 11184486 Nguyễn Trung Thành Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (7-8) Phòng B-208

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kế toán tài chính 3(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182220 Nguyễn Quang Huy Quản lý tài nguyên và môi trường 60

2 11182903 Trần Phương Linh Kế hoạch 60A

3 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

4 11184486 Nguyễn Trung Thành Công nghệ thông tin 60B

5 11174770 Cao Minh Trang Kinh tế và quản lý đô thị 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (9-10) Phòng A2-103

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh doanh bất động sản(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11187018 Nguyễn Phương Thảo Quản trị doanh nghiệp 60DC

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng B-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh doanh quốc tế(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185378 Lê Ngọc Tuấn Kế hoạch 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (9-10) Phòng A2-110

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh tế công cộng(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180836 Nguyễn Chí Công Kinh tế đầu tư 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (3-4) Phòng C-301

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh tế đầu tư(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180961 Phan Hoàng Đông Truyền thông Marketing 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (7-8) Phòng B-201

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh tế đầu tư(123)_11 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185704 Phạm Hải Yến Tài chính quốc tế 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (7-8) Phòng C-302

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh tế lượng 2(123)_06 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180836 Nguyễn Chí Công Kinh tế đầu tư 60B

2 11172273 Trần Thị Thu Huyền Thị trường chứng khoán 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (3-4) Phòng C-301

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh tế nông nghiệp(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170306 Nguyễn Tiến Anh Kinh tế Quốc tế 59C

2 11181131 Phạm Hồng Dương Quản trị nhân lực 60B

3 11183283 Bùi Quang Mạnh Kinh tế và quản lý đô thị 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (1-2) Phòng C-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp Lecture: Ngày thi: ………………………………

Thời khóa biểu: Ca thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 (TC) Địa điểm thi: ………………………………

Lớp Seminar:

Thời khóa biểu:

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11186177 Nguyễn Ngọc Tâm Quản trị chất lượng 60

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGD

Thứ Hai (3-4) Phòng A2-204

STT

Điểm thi kết thúc học phần

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Kinh tế phát triển(123)_03

Thứ Hai (1-2) Phòng A2-302

Kinh tế phát triển(123)_03_TL_02

Lớp

Giáo viên giảng dạy

Trưởng bộ môn

Điểm 

CC

Bài kiểm tra

Mã SV Họ đệm

Người lập danh sách

Nguyễn Nghĩa Hoàng

Tên

(Quý thầy cô ký tên cần ghi rõ họ tên) 1



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kinh tế và quản lý môi trường(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183787 Bùi Yến Nhi Quản lý công 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (7-8) Phòng C-303

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp Lecture: Ngày thi: ………………………………

Thời khóa biểu: Ca thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 (TC) Địa điểm thi: ………………………………

Lớp Seminar:

Thời khóa biểu:

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 TS4407PT Nguyễn Văn Chỉnh NCS K44

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGD

Thứ Tư (3-4) Phòng A2-305

STT

Điểm thi kết thúc học phần

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Kinh tế vĩ mô 1(123)_01

Thứ Tư (3-4) Phòng A2-302

Kinh tế vĩ mô 1(123)_01_TL_02

Lớp

Giáo viên giảng dạy

Trưởng bộ môn

Điểm 

CC

Bài kiểm tra

Mã SV Họ đệm

Người lập danh sách

Nguyễn Nghĩa Hoàng

Tên

(Quý thầy cô ký tên cần ghi rõ họ tên) 1



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kỹ năng quản trị(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 12190304 Nguyễn Tuấn Anh Quản trị doanh nghiệp.31B.01

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (3-4) Phòng C-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kỹ năng quản trị(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183787 Bùi Yến Nhi Quản lý công 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (7-8) Phòng C-103

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kỹ năng quản trị(123)_04 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183697 Phan Minh Ngọc Luật kinh doanh quốc tế 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (1-2) Phòng C-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kỹ năng quản trị(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

2 11184486 Nguyễn Trung Thành Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng C-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Kỹ thuật số(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11163022 Phạm Bá Tuấn Linh Công nghệ thông tin 58A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (7-8) Phòng A2-602

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Khởi sự kinh doanh(123)_04 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170798 Nguyễn Tiến Đạt Tin học kinh tế 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (1-2) Phòng C-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lập trình phân tích dữ liệu(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 TS4320TT Ngô Mai Phương NCS K43

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-610

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lịch sử Văn minh thế giới(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183782 Phí Đức Nhật Tiếng Anh thương mại 60C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (3-4) Phòng B-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Luật thương mại 1(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185381 Nguyễn Anh Tuấn Quản trị doanh nghiệp 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng B-308

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Luật thương mại và kinh doanh ASEAN(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185381 Nguyễn Anh Tuấn Quản trị doanh nghiệp 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (7-8) Phòng B-108

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 12190303 Nguyễn Thị Ngọc Anh Kế toán tổng hợp.31B.01

2 11180836 Nguyễn Chí Công Kinh tế đầu tư 60B

3 11182390 Ngô Huỳnh Khang Tài chính quốc tế 60

4 11183624 Đinh Thị Bích Ngọc Kinh tế bảo hiểm 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng C-302

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183179 Phúc Thị Khánh Ly Quản lý kinh tế 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (1-2) Phòng A2-210

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11186655 SIHALATH MOTTHASIN Tài chính quốc tế 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (5-6) Phòng C-307

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180411 Nguyễn Việt Anh Thị trường chứng khoán 60

2 11184142 Lương Minh Quân Kinh doanh bất động sản 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (1-2) Phòng A2-103

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(123)_08 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11172413 Nguyễn Tùng Lâm Ngân hàng 59C

2 11184399 Đồng Quang Thắng Kinh tế phát triển 60A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (3-4) Phòng A2-309

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Marketing căn bản(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11181770 Nguyễn Trung Hiếu Luật kinh doanh 60

2 11186326 Bùi Thị Phương Thảo Kế toán 60C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (3-4) Phòng A2-110

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Marketing căn bản(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183697 Phan Minh Ngọc Luật kinh doanh quốc tế 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (1-2) Phòng A2-201

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Marketing căn bản(123)_17 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183283 Bùi Quang Mạnh Kinh tế và quản lý đô thị 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (1-2) Phòng C-301

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Marketing công nghệ số(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11181975 Võ Thị Thu Hồng Kinh tế bảo hiểm 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (7-8) Phòng B-301

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Mô hình toán kinh tế(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182390 Ngô Huỳnh Khang Tài chính quốc tế 60

2 11182430 Vũ Duy Khánh Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 60A

3 11183283 Bùi Quang Mạnh Kinh tế và quản lý đô thị 60

4 11183342 Nguyễn Đức Minh Kinh doanh bất động sản 60B

5 11175123 Nguyễn Minh Tuấn Quản lý công 59

6 11186338 Hà Diệu Thương Kinh tế đầu tư 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (3-4) Phòng B-202

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Nền kinh tế thế giới(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170306 Nguyễn Tiến Anh Kinh tế Quốc tế 59C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng C-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Nền kinh tế thế giới(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182322 Nguyễn Thị Khánh Huyền Thống kê kinh doanh 60

2 11183861 Đỗ Thị Hồng Nhung Tiếng Anh thương mại 60A

3 11183949 Trần Ngọc Phúc Quản lý công và chính sách (E-PMP) 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (1-2) Phòng B-305

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Ngân hàng thương mại(123)_VB2_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185038 Đỗ Thu Trang Kinh tế đầu tư 60A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (7-8) Phòng D-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Ngân hàng trung ương(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11186655 SIHALATH MOTTHASIN Tài chính quốc tế 60

2 13190021 Trần Viết Quyết Tài chính doanh nghiệp 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng B-108

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Ngoại ngữ 2.2 (Tiếng Trung 2)(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11171496 Hoàng Thị Hạnh Tiếng Anh thương mại 59B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (1-2) Phòng B-105

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Ngoại Ngữ 2.3 (Tiếng Trung 3)(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 13171028 Nguyễn Thị Thanh Thanh Tiếng Anh thương mại 58A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng D-105

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Pháp luật đại cương(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180270 Nguyễn Hữu Hoàng Anh Công nghệ thông tin 60B

2 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (1-2) Phòng B-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Pháp luật đại cương(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180411 Nguyễn Việt Anh Thị trường chứng khoán 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (5-6) Phòng B-101

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Pháp Luật hôn nhân và gia đình(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11181770 Nguyễn Trung Hiếu Luật kinh doanh 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng B-307

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Phát triển các hệ thống thông tin quản lý(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 TS4320TT Ngô Mai Phương NCS K43

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (3-4) Phòng A2-610

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Phân tích báo cáo tài chính(123)_VB2_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182220 Nguyễn Quang Huy Quản lý tài nguyên và môi trường 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (9-10) Phòng A2-108

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Phân tích chính sách(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170306 Nguyễn Tiến Anh Kinh tế Quốc tế 59C

2 11174472 Nguyễn Thị Thoa Thống kê kinh tế xã hội 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (1-2) Phòng B-106

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Phân tích kinh doanh(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11182220 Nguyễn Quang Huy Quản lý tài nguyên và môi trường 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (5-6) Phòng D-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Phân tích thống kê nhiều chiều(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180961 Phan Hoàng Đông Truyền thông Marketing 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (3-4) Phòng C-107

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quan hệ công chúng(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 13190012 Nguyễn Thế Mạnh QTKD Tổng hợp 60C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng B-307

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản lý chương trình và dự án(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183624 Đinh Thị Bích Ngọc Kinh tế bảo hiểm 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (1-2) Phòng B-306

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị công ty(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 12180166 Dương Ngọc Tân Quản trị doanh nghiệp 30A.01

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (9-10) Phòng A2-105

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị chiến lược(123)_VB2_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180961 Phan Hoàng Đông Truyền thông Marketing 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (9-10) Phòng A2-207

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị doanh nghiệp thương mại(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11190525 Trần Đức Anh Kinh tế nông nghiệp 61

2 11191855 Nguyễn Thị Thu Hiền Quản lý tài nguyên và môi trường 61

3 11192284 Nguyễn Diệu Hương Kinh tế nông nghiệp 61

4 11195007 Nguyễn Thị Thương Kinh tế nông nghiệp 61

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (3-4) Phòng A2-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị đa văn hóa(123)_04 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170798 Nguyễn Tiến Đạt Tin học kinh tế 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (1-2) Phòng C-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị đa văn hóa(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11186177 Nguyễn Ngọc Tâm Quản trị chất lượng 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (5-6) Phòng C-104

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị kinh doanh lữ hành(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11203128 Phạm Hoàng Phúc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 62A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (5-6) Phòng A2-310

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị Marketing trong du lịch và khách sạn(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11200215 Nguyễn Hoàng Anh Quản trị khách sạn 62

2 11190964 Lê Hải Đăng Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực 61

3 11193688 Nguyễn Kim Ngân Ngôn ngữ Anh 61C

4 11206996 Trần Thanh Thảo Quản trị khách sạn 62

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (5-6) Phòng A2-310

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị nhân lực(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11186326 Bùi Thị Phương Thảo Kế toán 60C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng A2-201

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị nhân lực(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11174472 Nguyễn Thị Thoa Thống kê kinh tế xã hội 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (1-2) Phòng A2-110

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị nhân lực(123)_13 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183590 Đinh Tiến Nghĩa Thị trường chứng khoán 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (3-4) Phòng C-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị rủi ro(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180836 Nguyễn Chí Công Kinh tế đầu tư 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (5-6) Phòng C-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị sản phẩm(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 13190012 Nguyễn Thế Mạnh QTKD Tổng hợp 60C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (3-4) Phòng B-308

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị tài chính trong du lịch và khách sạn(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183826 Phan Yến Nhi Công nghệ thông tin 60A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (7-8) Phòng A2-310

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị tài chính(123)_04 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183283 Bùi Quang Mạnh Kinh tế và quản lý đô thị 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng B-101

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị tài chính(123)_16 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11184142 Lương Minh Quân Kinh doanh bất động sản 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (3-4) Phòng C-202

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Quản trị vận hành(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11171038 Lê Thị Thùy Dương Quản trị doanh nghiệp 59C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (1-2) Phòng C-206

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tài chính doanh nghiệp 2(123)_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185378 Lê Ngọc Tuấn Kế hoạch 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (5-6) Phòng C-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tài chính quốc tế 2(123)_08 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11185378 Lê Ngọc Tuấn Kế hoạch 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (7-8) Phòng C-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tài chính quốc tế(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11171379 Cao Xuân Hải Kinh tế tài nguyên 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng C-101

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170798 Nguyễn Tiến Đạt Tin học kinh tế 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (1-2) Phòng B-205

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tiếng Anh - Kỹ Năng Nói 3(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 13171028 Nguyễn Thị Thanh Thanh Tiếng Anh thương mại 58A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng B-203

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 4(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11171496 Hoàng Thị Hạnh Tiếng Anh thương mại 59B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (3-4) Phòng D-107

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tiếng Anh 3(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11161249 Phan Hoàng Giang Kinh tế - Quản lý tài nguyên và môi trường 58

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (5-6) Phòng D-103

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tiếng Anh pháp lý(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11190439 Nguyễn Vân Anh Luật 61

3 11193150 Lương Hoàng Long Luật kinh tế 61B

4 11202772 Trần Thu Ngân Ngôn ngữ Anh 62C

5 11193770 Lê Hồng Ngọc Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 61

6 11194061 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Luật kinh tế 61B

7 11185381 Nguyễn Anh Tuấn Quản trị doanh nghiệp 60B

8 11206896 Cao Thị Phương Thảo Kinh doanh QT CLC

9 11204182 Phạm Văn Trọng Luật kinh tế 62B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (5-6) Phòng B-307

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tiếng anh pháp lý(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

2 11191823 Lê Khánh Hiền Kinh tế nông nghiệp 61

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (5-6) Phòng B-307

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Tối ưu hóa(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11193670 Hoàng Thị Hải Ngân Kinh tế nông nghiệp 61

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (7-8) Phòng C-207

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thanh toán quốc tế(123)_07 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11181131 Phạm Hồng Dương Quản trị nhân lực 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng C-105

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thanh toán quốc tế(123)_VB2_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180270 Nguyễn Hữu Hoàng Anh Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Năm (9-10) Phòng A2-101

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thanh toán quốc tế(123)_VB2_02 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 13190021 Trần Viết Quyết Tài chính doanh nghiệp 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (9-10) Phòng A2-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thẩm định dự án đầu tư (trong Ngành)(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11173229 Nguyễn Thành Nam Kinh tế Đầu tư 59C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (1-2) Phòng C-303

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thị trường chứng khoán nợ(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180411 Nguyễn Việt Anh Thị trường chứng khoán 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng B-206

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thị trường chứng khoán(123)_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11184142 Lương Minh Quân Kinh doanh bất động sản 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (5-6) Phòng C-102

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thị trường chứng khoán(123)_05 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11187018 Nguyễn Phương Thảo Quản trị doanh nghiệp 60DC

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (1-2) Phòng B-308

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thống kê thương mại(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11180123 Đỗ Ngọc Anh Thống kê kinh doanh 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Sáu (3-4) Phòng B-204

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

2 11184486 Nguyễn Trung Thành Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (1-2) Phòng A2-510

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(123)_09 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11170798 Nguyễn Tiến Đạt Tin học kinh tế 59

2 11186326 Bùi Thị Phương Thảo Kế toán 60C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (3-4) Phòng C-303

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(123)_10 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11184399 Đồng Quang Thắng Kinh tế phát triển 60A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (1-2) Phòng C-304

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(123)_12 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11177217 Souphaphone Phousavanh Thương mại Quốc tế 59

2 11185038 Đỗ Thu Trang Kinh tế đầu tư 60A

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Bảy (5-6) Phòng C-308

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh(123)_13 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11177217 Souphaphone Phousavanh Thương mại Quốc tế 59

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Ba (5-6) Phòng C-208

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thuế(123)_VB2_03 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11183697 Phan Minh Ngọc Luật kinh doanh quốc tế 60

2 11183865 Đỗ Trang Nhung Công nghệ thông tin 60B

3 11184486 Nguyễn Trung Thành Công nghệ thông tin 60B

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Hai (9-10) Phòng A2-210

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Thực tập giữa khóa(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 2 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11173437 Phạm Thị Bảo Ngọc Tiếng Anh thương mại 59C

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Chủ Nhật (11-12) Phòng VP001

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp học phần: Vật lý môi trường(123)_01 Ngày thi: ………………………………

Số tín chỉ: 3 Ca thi: ………………………………

Địa điểm thi: ………………………………

(Lưu ý: Thầy/Cô vui lòng gửi bảng điểm này về Phòng QLĐT trước kỳ thi để Phòng QLĐT nhập điểm thành phần cho SV)

Chữ ký Điểm Số đề Số tờ Chữ ký
Điểm 

số
Điểm chữ Ghi chú

1 11184692 Hoàng Ngọc Thọ Quản lý tài nguyên và môi trường 60

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 …

Cán bội coi thi 1 Thư ký vào điểm

Cán bội coi thi 2 Xác nhận của Phòng Khảo thì và ĐBCLGDTrưởng bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GHÉP

(Kỳ THU 2023)

Thời khóa biểu: Thứ Tư (5-6) Phòng A2-309

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Điểm 

CC

Bài kiểm tra Điểm thi kết thúc học phần

Người lập danh sách Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Nghĩa Hoàng




